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ÔN TẬP CUỐI KÌ 1
I. phÇn Tr¾c nghiÖm:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1.  Số 139 km đọc là:
	A.  Một trăm ba mươi chín 	
	B. Một trăm ba chín ki-lô-mét

	C.  Một trăm ba chín 
	D. Một trăm ba mươi chín ki-lô-mét


Câu 2.    của 50 kg là: 
	A.  10 
	B. 250 kg
	 C . 10 kg 
	D.  25 kg


Câu 3. Kết quả của phép nhân: 117 8 là: 
       A. 936                       B. 639                      C. 963                         D. 886.
Câu 4.  4m 4dm = …. dm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
	A. 44 dm
	B.  404 
	  C.  404 dm
	 D. 44 


Câu 5.  9 gấp lên 8 lần, rồi bớt 37 thì được :
A. 25                        B. 35                            C. 45                         D. 72
Câu 6.  Trong hình vẽ  bên cósố hình tam giác:
	     A. 6 hình 	                      B. 7 hình	
	     C. 8 hình	                      D. 9 hình






II. PHẦN TỰ  LUẬN:
Câu 7: Đặt tính rồi tính:
     467 + 319                    915 - 384                   208 x 4                    846 : 4

....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Câu 8: Tính giá trị của biểu thức.
a) 326 + 945 : 9 = ......................           b) ( 794 - 38 ) : 7 = ......................           	                                         
.......................................................................................................................................................
 (
1
4
 
)...............................................................................................................................................................
Câu 9: Một đội đồng diễn thể dục có 464 học sinh, trong đó     số học sinh là học sinh nam. Hỏi đội đó có bao nhiêu học sinh nữ?
Bài giải.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10 . Trong một trại chăn nuôi, An đếm được 88 chân gà, và số heo kém số gà 4 lần. Hỏi trong trại chăn nuôi có bao nhiêu chân heo ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………




BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I    -   NĂM HỌC: 2013-2014
Họ và tên:………………………….……  Lớp:………….   Số báo danh:………   Số phách:………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I  -   NĂM HỌC: 2013-2014
 (
Điểm 
GV 
chấm
)                Môn: Toán          –Lớp 3		Thời gian: 90 phút                            
                                                                                                                        
		ĐỀ LẺ


I. phÇn Tr¾c nghiÖm:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1.  Số 139 km đọc là:
	A. Một trăm ba chín ki-lô-mét
	         B.  Một trăm ba mươi chín 	

	C. Một trăm ba mươi chín ki-lô-mét
	         D.  Một trăm ba chín 


Câu 2.    của 50 kg là: 
	A.  25 kg 
	B.  10 
	 C. 250 kg 
	D . 10 kg


Câu 3. Kết quả của phép nhân: 117 8 là: 
       A. 886.			B. 936                       C. 639                      D. 963                         
Câu 4.  4m 4dm = …. dm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
	A. 44 
	B. 44 dm 
	  C.  404       
	 D.  404 dm


Câu 5.  9 gấp lên 8 lần, rồi bớt 37 thì được :
A. 72                      B. 25                            C. 35                       D. 45   
Câu 6.  Trong hình vẽ  bên cósố hình tam giác:
	     A. 9hình 	                      B. 8 hình	
	     C. 7 hình	                      D. 6 hình




II. PHẦN TỰ  LUẬN:
Câu 7: Đặt tính rồi tính:
     565 + 116                    917 - 264                   106 x 4                    646 : 3

....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Câu 8: Tính giá trị của biểu thức.
b) 345 + 846 : 6 = ......................           b) ( 822 - 38 ) : 7 = ......................           	                                         
.......................................................................................................................................................
 (
1
4
 
)...............................................................................................................................................................
Câu 9: Một đội đồng diễn thể dục có 448 học sinh, trong đó     số học sinh là học sinh nam. Hỏi đội đó có bao nhiêu học sinh nữ?
Bài giải.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10 . Trong một trại chăn nuôi, An đếm được 80 chân gà, và số heo kém số gà 4 lần. Hỏi trong trại chăn nuôi có bao nhiêu chân heo ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………



HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I
MÔN TOÁN LỚP 3
Năm học 2012 -2013
*****  *****
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
    Câu 1: đáp án  D                                         Câu 2: đáp án   C
    Câu 3: đáp án   A                                        Câu 4: đáp án   D
    Câu 5: đáp án   B                                        Câu 6: đáp án  C
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 7: (2 điểm)
- Học sinh đặt tính và tính đúng kết quả mỗi phép tính được 0,5 điểm
Đáp số:           786                        531                       832                    211 (dư 2)

Câu 8: (1,5 điểm)  Tính đúng mỗi phần cho 0,75 điểm
a) 326 + 945 : 9                                           b) ( 194 - 38 ) x 4	  
326  +    105                                                                   156      x 4
      431                                                                                  624                                                                                                                       
Câu 9: (2,5 điểm)   
                                                                  Bài giải
	  	        Đội đó có số học sinh nam là:          (1 đ)        
464 : 4 = 118 (bạn)
                   Đội đó có số học sinh nữ là:          (1 đ)
464 – 118 = 546 (bạn)
                                    Đáp số: 546 bạn             (0,5đ)
                               
Câu 10: (1 điểm)
    
              - Tính được số con gà: 0,25 đ
              - Tính đúng số con heo: 0,25 đ
              - Tính đúng số chân heo: 0,25 đ
              - Đáp số: 0,25 đ
*/ Toàn bài xoá, tẩy trừ  không quá 1 điểm .



Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/
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